
CHỦ ĐỀ: Tết và Mùa xuân- Ngày 8/3 

Thực hiện 5 tuần từ ngày 26/01/2026 đến ngày 20/03/2026 

  MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

I. Lĩnh vực phát triển vận động 

MT1: Thực hiện 

được các động tác 

trong bài tập thể 

dục: hít thở, tay, 

lưng, bụng và chân 

Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra 

- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang 

ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, 

nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 

2 bên 

- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi 

từng chân 

- Thể dục sáng tập theo 

bài “ Sắp đến tết rồi”, 

“cây cao cỏ thấp” 

 

- MT2: Trẻ giữ được 

thăng bằng trong vận 

động đi kết hợp với 

chạy 

 

- Đi kết hợp với chạy  

- Đi trong đường hẹp 

- Chơi tập có chủ định :  

+ Phát triển thể chất  

Thể dục 

- Đi kết hợp với chạy 

+ TCVĐ: Gieo hạt 

- Đi trong đường hẹp 

TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

MT3. Trẻ biết thể 

hiện sức mạnh của 

cơ bắp trong vận 

động tung bóng 

cùng cô 

+ Tung bóng cùng cô - Chơi tập có chủ định :  

+ Phát triển thể chất  

Thể dục 

+ Tung bóng cùng cô 

-TCVĐ: Lăn bóng 

MT4. Phối hợp tay 

chân, cơ thể trong 

khibò trườn qua vật 

cản 

-Tập bò, trườn 

- Bò trườn qua vật cản 

- Bò theo đường gấp khúc 

- Chơi tập có chủ định :  

+ Phát triển thể chất  

Thể dục: 

- Bò trườn qua vật cản 

TCVĐ: Bóng tròn to 

- Thể dục: - Bò theo 

đường gấp khúc 

TCVĐ: Dung dăng dung 

dẻ 

MT5. Trẻ thực hiện 

phối hợp vận động 

- Tập nhún bật 

+ Bật tại chỗ 

- Chơi tập có chủ định :  

+ Phát triển thể chất  



tay - chân khi nhún, 

bật.   

 + Bật tại chỗ 

TCVĐ: Ném bóng vào rổ 

MT6. Trẻ phối hợp 

được vận động cổ 

tay, bàn tay, ngón tay. 

Phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón 

tay và phối hợp tay- 

mắt trong các hoạt 

động: nhào, vẽ, xâu  

- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, 

rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé 

- Đóng cọc bàn gỗ 

- nhón nhặt đồ vật 

- Tập xâu vòng hoa lá, luồn dây, cài, cởi 

cúc, buộc dây 

- Chắp ghép hình 

- Chồng xếp 6-8 khối 

- Tập cầm bút tô, vẽ 

- Lật mở trang sách 

-Chơi tập có chủ định : 

+ Phát triển chất 

-Hoạt động với đồ vật “ 

Xâu vòng hoa lá” 

- Xếp bệ bình hoa 

-Chơi góc: Cho trẻ xâu 

vòng  

 

 

 

 

 

 

b, giáo dục dinh dưỡng sức khỏe 

MT7. Cân nặng và 

chiều cao phát triển 

bình thường theo lứa 

tuổi  

Cụ thể:  

Trẻ trai: Cân nặng: 

11,3kg – 18,3kg 

             Chiều cao: 

88,7 – 103,5 cm 

Trẻ gái: Cân nặng: 

10,8 – 18,1kg                                                                                                        

             Chiều cao: 

87,4 – 102,7cm 

- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại 

thức ăn khác nhau 

- Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn 

uống 

- Luyện thói quen ngủ 1 giấc ngủ trưa 

- Luyện một số thói quen tốt trong sinh 

hoạt: ăn chín, uống chín, rửa tay trước khi 

ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi 

ăn, vứt rác đúng nơi qui định 

 

 

 Dạy trẻ bỏ rác đúng quy định 

- Giờ ăn: Yêu cầu trẻ có 

một số kỹ năng khi ăn và 

biết một số văn minh 

trong ăn uống 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giờ ngủ: Yêu cầu trẻ 

ngoan trong giờ ngủ và 

biết một số kỹ năng khi 

ngủ 

- Chơi tập có chủ định: 

Dạy kỹ năng sống “ Dạy 

trẻ bỏ rác đúng quy 

định” 

MT8. Trẻ  có một số 

nề nếp, thói quen tốt 

trong sinh hoạt: 

thích nghi với chế 

độ ăn cơm với các 

loại thức ăn khác 

nhau, ngủ một giấc 

ngủ trưa 



II. Phát triển nhận thức 

MT13. Sờ nắn, nhìn, 

nghe, ngửi, nếm để 

nhận biết đặc điểm 

của các các loại rau, 

hoa, quả. 

- Khám phá bắp ngô 

- Hoa hồng , hoa cúc 

- Qủa chuối , quả cam 

- Một số cây xanh  

 

 

- Chơi tập có chủ định : 

  

+ Phát triển nhận thức : 

Nhận biết tập nói. 

- Qủa chuối , quả cam 

- Một số loại cây xanh 

- Hoạt động chơi: Yêu 

cầu trẻ biết nhận biết các 

đặc điêm của đối tượng 

MT17.Trẻ nói được 

tên và  một vài đặc 

điểm nổi bật của các 

loại cây xanh quen 

thuộc 

- Quan sát một số loại cây xanh quen 

thuộc: 

- Khám phá bắp ngô 

- Hoa hồng , hoa cúc 

- Qủa chuối , quả cam 

- Một số cây xanh  

 

 

 

-Chơi tập có chủ định: + 

Phát triển nhận thức : 

Nhận biết tập nói. 

- Hoa hồng , hoa cúc 

- Một số cây xanh 

Trò chuyện sáng Unis: 

Một số loại quả. 

MT 18. Trẻ biết và 

nói được một số 

ngày lề hội trong 

năm: Tết nguyên đán 

- Tết nguyên đán 

- Mùa xuân của bé 

- Ngày 8/3 

-Chơi tập có chủ định: + 

Phát triển nhận thức : 

Nhận biết tập nói. 

- Trò chuyện sáng Unis: 

Tết nguyên đán 

- Mùa xuân của bé 

- Ngày 8/3 

MT19. Chỉ và nói 

được tên hoặc lấy 

cất đồ dùng đồ chơi 

màu đỏ, vàng, xanh 

theo yêu cầu 

- Nhận biết phân biệt  màu đỏ, vàng, xanh -Chơi tập có chủ định: + 

Phát triển nhận thức : 

Nhận biết phân biệt: Màu 

xanh , màu đỏ, màu vàng. 

 

III. Phát triển ngôn ngữ 

MT21.Thực hiện 

được nhiệm vụ gồm 

2-3 hành động 

 

- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời 

nói 

- Lắng nghe khi người lớn đọc sách 

- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự 

vật, hành động gần gũi trong tranh 

-Hoạt động mọi lúc mọi 

nơi: Yêu cầu trẻ thực hiện 

2 – 3 hành động khi cô 

yêu cầu 



MT22. Trẻ trả lời 

các câu hỏi  như: Ai 

đây? Cái gì đây? Để 

làm gì? Thế nào? ... 

 

- Nghe các câu hỏi: “ Cái gì”, “ làm gì”, “để 

làm gì”, “ Ở đâu”, “ Như thế nào” 

- Trả lời và đặt câu hỏi: “ Cái gì”, “ làm gì”, 

“để làm gì”, “ Ở đâu”, “ thế nào”, “ Tại 

sao”.. 

- Hoạt động mọi lúc nơi: 

Yêu cầu trẻ biết trả lời 

các câu hỏi của cô 

MT23. Hiểu nội 

dung truyện ngắn 

đơn giản: Trả lời các 

câu hỏi về tên truyện, 

tên và hành động của 

các nhân vật 

 

Truyện – Mùa xuân đã về 

, cây táo ( Chế Thùy Như) 

 

- Chơi tập có chủ định:  

 Phát triển ngôn ngữ : 

Truyện 

Truyện – Mùa xuân đã về 

, cây táo ( Chế Thùy 

Như), Quả thị 

MT25. Đọc được bài 

thơ, ca dao, đồng dao 

với sự giúp đỡ của cô 

giáo 

- Thơ : Mưa xuân, 

Dán hoa tặng mẹ 

- Chơi tập có chủ định :  

Phát triển ngôn ngữ :Thơ 

: Mưa xuân, Dán hoa tặng 

mẹ, 

MT27. Sử dụng lời 

nói với các mục đích 

khác nhau: Chào 

hỏi, trò chuyện, bày 

tỏ nhu cầu của bản 

thân, hỏi về các vấn 

đề quan tâm như cây 

gì?.... 

- Sử dụng các từ chỉ loại cây xanh 

 

- Hoạt động mọi lúc, mọi 

nơi: Yêu cầu trẻ biêt nói 

các câu đơn 

IV. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội thẩm mỹ 

MT31.Trẻ biết biểu 

lộ sự thích giao tiếp 

với người khác bằng 

cử chỉ, lời nói 

- Giao tiếp với những người xung quanh - Hoạt động giao lưu xúc 

cảm: Yêu cầu trẻ biết 

biểu lộ tình cảm của mình 

qua cử chỉ, lời nói 

MT32.Trẻ  nhận 

biết, biểu lộ được 

trạng thái cảm xúc: 

vui, buồn, sỡ,hãi qua 

nét mặt, cử chỉ 

- Nhận biết và thể hiện một số trạng thái 

cảm xúc: vui, buồn, tức giận 

- Hoạt động giao lưu xúc 

cảm: Yêu cầu trẻ biết thể 

hiện cảm xúc : vui, buồn, 

tức , giận qua nét mặt, cử 

chỉ 



MT34. Trẻ biết thể 

hiện một số hành vi 

xã hội đơn giản qua 

trò chơi. Trẻ biết 

chào hỏi, cảm ơn. 

-Thực hiện một số hành vi xã hội đơn giản 

qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy 

bột cho em bé, nghe điện thoại...).  

- Tập sử dụng đồ dùng đồ chơi 

- Hoạt động chơi: Trẻ biết 

thể hiện các hành vi xã 

hội qua các trò chơi 

MT36. Trẻ biết chơi 

thân thiện cạnh trẻ 

khác. 

- Chơi thân thiện với bạn : chơi cạnh bạn, 

không tranh giành đồ chơi với bạn 

- Hoạt động chơi: Trẻ biết 

chơi cạnh bạn, không 

tranh giành đồ chơi với 

bạn 

MT37.Thực hiện 

được một số yêu cầu 

của người lớn 

- Thực hiện một số quy định đơn giản 

trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: Xếp hàng, 

chờ đến lượt. Để đồ chơi đúng nơi quy 

định. 

- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo 

viên 

- Hoạt động vệ sinh: Trẻ 

biết xếp hàng chờ đến 

lượt đi vệ sinh. 

MT38. Trẻ biết hát 

và vận động đơn giản 

theo một vài bài hát, 

bản nhạc quen 

thuộc.Trẻ thích nghe 

bài hát, bản nhạc 

nghe âm thanh các 

nhạc cụ.quen thuộc. 

+ Dạy Hát và vận động theo nhạc 

- Sắp đến tết rồi, lý cây xanh, bé và 

hoa 

+ Biểu diễn cuối chủ đề 

+ Nghe hát:  

- Cây trúc xinh ( Dân ca Quan họ Bắc Ninh, 

em thêm một tuổi, quà 8/3 

+ Trò chơi âm nhạc: + Trò chơi : - Ai 

nhanh nhất, tai ai tinh, Giọng hát to – giọng 

hát nhỏ, Ai đoán giỏi. 

- Chơi tập có chủ định: 

Phát triển tình cảm , xã 

hội – thẩm mỹ: Âm nhạc 

Dạy hát : Sắp đến tết rồi, 

Bé và hoa, Quả. 

VĐTN: Lá xanh, Lý Cây 

xanh. 

Nghe hát: Cây trúc xinh, 

Em thêm một tuổi, Quà 

8/3 

- Hoạt động chơi: Trẻ biết 

hát, vận động theo nhạc 

các bài hát trong chủ đề  

TCAN: Ai nhanh nhất, tai 

ai tinh, Giọng hát to – 

giọng hát nhỏ, Ai đoán 

giỏi. 

MT39. Trẻ thích tô 

màu, vẽ, nặn, xé, xếp 

hình, xem tranh( cầm 

- Vẽ hoa tặng cô giáo 

- Tô màu bánh chưng 

- Vẽ mưa mùa xuân 

- Tô màu quả táo 

- Chơi tập có chủ định:  

+ Tạo hình: 

- Vẽ hoa tặng cô giáo 

- Tô màu bánh chưng 



bút di màu, vẽ 

nguệch ngoạc) 

 - Tô màu quả táo 

- Vẽ mưa mùa xuân 

- Hoạt động chơi : Trẻ 

biết tô màu, dán , nặn ... 

qua giờ chơi góc và hoạt 

động chiều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 20 

CHỦ ĐỀ: “Một sô loại hoa” 

(Thực hiện từ ngày 26/01 đến ngày 30/01/2026) 

         HĐ            

Thứ  2 

 

Thứ 3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

ĐÓN 

TRẺ,CH

ƠI, 

TDS 

- Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về một số loại hoa 

- TDS: Tập theo lời bài hát: Bé và hoa 

CHƠI 

TẬP CÓ 

CHỦ 

ĐỊNH 

PTTC: 

Thể dục : 

TCVĐ:Đi 

trong đường 

hẹp  

TCVĐ: Gieo 

hạt 

PTNT:  

Nhận biết 

tập nói:  

Hoa hồng 

hoa cúc  

PTTTC 

HĐVĐV: 

Xếp bệ bình 

hoa 

 

Dạy kỹ 

năng sống 

“Dạy trẻ bỏ 

rác đúng 

quy định” 

PTTCXH - TM:   

Âm nhạc:  

DH (TT): Bé và 

hoa(Thu Hiền) 

TCÂN: Vũ điệu tuổi thơ 

DẠO 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-HĐCMĐ:Hoa hồng,hoa gừa nước, hoa mười giờ, hoa sam, giao lưu trò chơi vận 

động 

TCVĐ:kéo co, gieo hạt, dung dăng dung dẻ, rồng rắn lên mây,  lộn cầu vồng 

-Chơi tự do 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC 

GÓC 

- Góc  vận động:Chơi với bóng,vòng, gậy,Trò chơi "Ai nhanh hơn".. 

- Góc thao tác vai:Bế em,cho em ăn,ru em ngủ  

- Góc hoạt động với đồ vật: Xem tranh về các loại hoa,xâu vòng,,tô màu hoa. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh các loại hoa 

ĂN, NGỦ 

 

 

- Cô xếp trẻ ngồi vào bàn ăn. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trên bàn ăn. Cô hộ trợ trẻ khi 

trẻ ăn. Ăn xong cô cho trẻ súc miệng, đi vệ sinh 

- Chuẩn bị sạp và gối cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh trức khi đi ngủ. Trẻ nào khó ngủ cô 

hát ru trẻ ngủ 

CHƠI 

TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

-H/d t/c mới: Chuông reo,chuông reo 

-Cho trẻ nghe hát dân ca về các loài hoa 

- Làm quen bài thơ “ Hoa nở” 

- Làm quen bài hát: Bé và hoa 

- Vệ sinh nhóm lớp 

- Nêu gương cuối tuần 

-Chơi theo ý thích 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 21 

CHỦ ĐỀ: “Một sô loại quả” 

(Thực hiện từ ngày 02/02 đến ngày 06/02/2026) 

      THỨ 

      

 

Thứ  2 

 

Thứ 3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

ĐÓN 

TRẺ,CHƠI, 

TDS 

- Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về một số loại hoa 

- TDS: Tập theo lời bài hát: Bé và hoa 

CHƠI TẬP 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

PTTC : 

VĐCB : Đi 

kết hợp với 

chạy 

TCVĐ: Kéo 

cưa lừa xẻ 

PTNN: 

Truyện: 

Qủa Thị ( 

Văn Lâm) 

 

PTNT 

NBTN: 

Qủa chuối, 

quả cam 

 

PTCXH- 

TM 

HĐVĐV:  

Tô màu 

quả taó 

 

PTTCXH - TM:   

Âm nhạc: 

NH:(TT)Lý cây 

bông(Dân ca Nam Bộ) 

 VĐTN: Qủa ( Xanh 

xanh)(KH) 

DẠO CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- HĐCMĐ: Qủa cam,quả xoài, quả bưởi, cây hồng xiêm , giao lưu trò chơi dân gian 

-TCVĐ:Hái quả, gieo hạt, hãy bắt chước,  tập tầm vông, trời nắng trời mưa 

- Chơi tự do 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC GÓC 

- Góc  vận động:Chơi với bóng,vòng, gậy 

,Trò chơi : cài cúc, trang trí khuôn mặt... 

- Góc thao tác vai:Bế em,cho em ăn,ru em ngủ  

- Góc hoạt động với đồ vật: Xem tranh về các loại hoa,xâu vòng, 

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh các loại hoa, tô màu, nặn hoa, quả 

ĂN, NGỦ 

 

 

- Cô xếp trẻ ngồi vào bàn ăn. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trên bàn ăn. Cô hộ trợ trẻ 

khi trẻ ăn. Ăn xong cô cho trẻ súc miệng, đi vệ sinh 

- Chuẩn bị sạp và gối cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh trức khi đi ngủ. Trẻ nào khó ngủ cô 

hát ru trẻ ngủ 

CHƠI TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

-Hướng dẫn trò chơi mới “ Qủa gì biến mất” 

Làm quen truyện “ Qủa thị” 

- Hướng dẫn trẻ giở sách, xem tranh, kể theo truyện 

-Cho trẻ làm quen vận động vỗ tay theo nhịp bài hát “Qủa” 

- Vệ sinh nhóm lớp 

- Nêu gương cuối tuần 

-Chơi theo ý thích 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 22 

Chủ đề nhánh 21: Bé vui đón tết 

( Thực hiện từ ngày:09/02 đến ngày 13/02/2026) 

      Thứ    

HĐ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

ĐÓN 

TRẺ,CHƠI

, 

TDS 

- Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về ngày tết nguyên đán 

- TDS: Tập theo lời bài hát: Cây cao cỏ thấp 

CHƠI TẬP 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

PTTC  

VĐCB: 

Bò trườn 

qua vật 

cản 

TCVĐ: 

cây cao 

cỏ thấp 

PTTCXH: 

Tạo hình:Tô 

màu bánh 

chưng 

 

PTNN:  

Truyện: 

Mùa xuân 

đã về 

 

PTNT:  

Trò chuyện 

sáng:  Tết 

nguyên đán  

PTTCXH:   

Âm nhạc: DH: “Sắp 

đến tết rồi”( Hoàng 

Vân) (TT) 

Tc: Ai nhanh nhất 

DẠO CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-HĐCMĐ:Hoa đào, hoa mai, giao lưu trò chơi vận động , hoa dàn dạn, 

vườn hoa 

-TCVĐ:Cây cao cỏ thấp, ngửi hoa, bóng tròn to, gieo hạt,  trời nắng, trời 

mưa 

-Chơi tự do 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC GÓC 

- Góc  vận động:Chơi với bóng,vòng, gậy,Trò chơi "Hoa nào quả ấy... 

- Góc thao tác vai:Bế em,cho em ăn,ru em ngủ  

- Góc hoạt động với đồ vật: Xem tranh trò chuyện về ngày tết,xâu 

vòng,Chiếc túi kỳ diệu. 

ĂN, NGỦ - Cô xếp trẻ ngồi vào bàn ăn. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trên bàn ăn. Cô hộ 

trợ trẻ khi trẻ ăn. Ăn xong cô cho trẻ súc miệng, đi vệ sinh 

- Chuẩn bị sạp và gối cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh trức khi đi ngủ. Trẻ nào 

khó ngủ cô hát ru trẻ ngủ 

CHƠI TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

-H/d t/c mới: Tìm đúng màu 

- Làm quen truyện “Mùa xuân đã về” 

- Cho trẻ xem băng hình các hoạt động trong ngày tết 

- Làm quen bài hát : Sắp đến tết rồi 

- Nêu gương cuối tuần – vệ sinh nhóm lớp 

-Chơi theo ý thích 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 23 

Chủ đề 22 : “Mùa xuân của bé” 

(Thực hiện từ ngày 23 đến ngày27/2/2026) 

 

 

 

 

 

 

      THỨ 

     

  HĐ            

 

Thứ  2 

 

Thứ 3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

ĐÓN 

TRẺ,CHƠI, 

TDS 

- Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về mùa xuân 

- TDS: Tập theo lời bài hát: Cây cao cỏ thấp 

 CHƠI TẬP 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH  

PTNT:  

Trò 

chuyện 

sáng: 

Mùa xuân 

của bé 

 

PTTC : 

-VĐCB: 

Tung 

bóng cùng 

cô 

TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa 

PTTCXH:  

Tạo  hình: 

Vẽ mưa mùa 

xuân 

PTNN:  

Thơ : Mưa 

xuân  

PTTCXH:   

Âm nhạc:  

NH: Bé thêm một 

tuổi(TT) 

TCVĐ: Tai ai 

tinh(KH) 

DẠO CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-HĐCMĐ: Vườn hoa, Vườn rau cải, lọ hoa, cây lục mưng, giao lưu trò chơi 

vận động 

-TCVĐ: Gieo hạt,Kéo co, mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa, tìm bạn thân 

-Chơi tự do 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC GÓC 

- Góc  vận động:Chơi với bóng,vòng, gậy,Trò chơi "Chi chi chành chành".. 

- Góc thao tác vai:Bế em,cho em ăn,ru em ngủ  

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp đường đi,xâu vòng,,tháo lắp vòng. 

ĂN, NGỦ 

 

- Cô xếp trẻ ngồi vào bàn ăn. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trên bàn ăn. Cô hộ 

trợ trẻ khi trẻ ăn. Ăn xong cô cho trẻ súc miệng, đi vệ sinh 

- Chuẩn bị sạp và gối cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh trức khi đi ngủ. Trẻ nào khó 

ngủ cô hát ru trẻ ngủ 

 

CHƠI TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

- Làm quen trò chơi “ Bóng to, bóng nhỏ” 

- Ôn tập  nhận biết phân biệt màu xanh, đỏ và màu vàng 

- Làm quen thơ “ Mưa xuân” 

- Làm quen bài hát “ bé thêm 1 tuổi” 

-Vệ sinh nhóm lớp – nêu gương cuối tuần 

-Chơi theo ý thích 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 24 

                                    Chủ đề nhánh:Ngày 8/3 

Thực hiện từ ngày 02/03 đến ngày 07/03/2026 

      THỨ 

     

  HĐ         

 Thứ    

 

Thứ  2 

 

Thứ 3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

ĐÓN 

TRẺ,CHƠI, 

TDS 

- Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về ngày 8/3 

- TDS: Tập theo lời bài hát: Ngày 8/3 

HOẠT 

ĐỘNG CHƠI 

TẬP  

PTTC : 

-

VĐCB: 

Bật tại 

chỗ 

TCVĐ: 

Cắp cua 

bỏ giỏ 

PTNT:  

Nhận biết 

tập nóí: 

ngày vui 

8/3 

 

PTNN

:  

Thơ: 

“Bàn 

tay cô 

giáo” 

PTTC

XH: 

Tạo 

hình:  

vẽ hoa 

tặng cô 

giáo 

 

PTTCXH:   

Biểu diễn cuối chủ đề: 

Âm nhạc:  

VĐTN Bé và hoa( TT) 

Thơ: Hoa kết trái  

Nghe  hát: Qùa 8/3 (KH)( Hoàng 

Long) 

DẠO CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- HĐCMĐ: Trò chuyện về ngày 8/3,  hoa sam, hoa giấy, hoa dàn dạn, giao 

lưu trò chơi vận động 

-TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, trời nắng trời mưa, máy bay, tập tầm vông, lộn cầu 

vồng 

-Chơi tự do 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC GÓC 

 

- Góc thao tác vai: Bế em,cho em ăn,ru em ngủ, nấu ăn 

- Góc hoạt động với đồ vật:Xem tranh về ngày 8/3,xâu vòng,tháo lắp vòng, 

nặn hoa tặng bà và mẹ 

- Góc  vận động:Chơi với bóng,vòng, gậy,hát múa các bài hát về ngày 8/3, 

mẹ... 

ĂN, NGỦ - Cô xếp trẻ ngồi vào bàn ăn. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trên bàn ăn. Cô hộ trợ 

trẻ khi trẻ ăn. Ăn xong cô cho trẻ súc miệng, đi vệ sinh 

- Chuẩn bị sạp và gối cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh trức khi đi ngủ. Trẻ nào khó 

ngủ cô hát ru trẻ ngủ 

CHƠI TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

-H/d t/c mới: Đi mua sắm 

- Làm quen bài thơ “ Bàn tay cô giáo” 

Cho trẻ xem băng hình các bài hát về 1 số bài hát về ngày 8/3 

-Cho trẻ làm quen bài hát “Qùa 8/3” 

-Chơi theo ý thích 

-Vệ sinh nhóm lớp  

- Nêu gương cuối tuần 

 

 



 

 

 

DỤC TUẦN 25 

 Chủ đề nhánh : “em yêu cây xanh ” 

(Thực hiện từ ngày 09/03 đến ngày 13/03/2026) 

Người lập kế hoạch                                                   PHT Phụ trách chuyên môn 

 

Lê Thị Thương                                                                    Võ Thị Quế 

      THỨ 

     

  HĐ         

 Thứ    

 

Thứ  2 

 

Thứ 3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

ĐÓN 

TRẺ,CHƠI, 

TDS 

- Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về một số cây xanh 

- TDS: Tập theo lời bài hát: Cây cao cỏ thấp 

 CHƠI TẬP 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

PTTC: 

Thể dục : 

VĐCB:Bò 

theo đường 

gấp khúc 

TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa 

PTNT:  

Nhận biết 

tập nói:  

Một số cây 

xanh 

PTNT: 

NPPB: Màu 

xanh, màu đỏ, 

màu vàng 

 

 

PTNN:  

Truyện “ 

Cây táo” ( 

Chế Thùy 

Như) 

 

PTTCXH:   

Âm nhạc:  

VĐTN: "Lý cây 

xanh” (TT) 

Nghe hát: “Cây 

trúc xinh”( Dân ca 

quan họ Bắc 

Ninh)(KH) 

DẠO CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- HĐCMĐ: Cây lục mưng, cây na, , cây bưởi, cây vú sữa ,Cây nhãn 

-TCVĐ:,cây cao cỏ thấp , gieo hạt,  hái quả, tập tầm vông,hoa nào quả nấy 

-Chơi tự do 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC GÓC 

- Góc  vận động:Chơi với bóng,vòng, gậy,kéo cưa lừa xẻ... 

- Góc thao tác vai:Bế em,cho em ăn,ru em ngủ  

- Góc hoạt động với đồ vật: Xem tranh về các loại cây,xâu vòng,,tháo lắp 

vòng. 

ĂN, NGỦ 

 

- Cô xếp trẻ ngồi vào bàn ăn. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trên bàn ăn. Cô hộ 

trợ trẻ khi trẻ ăn. Ăn xong cô cho trẻ súc miệng, đi vệ sinh 

- Chuẩn bị sạp và gối cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh trức khi đi ngủ. Trẻ nào 

khó ngủ cô hát ru trẻ ngủ 

 

CHƠI TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

-H/d t/c mới:  Gieo hạt 

- Làm quen truyện “ Cây Táo” 

-Cho trẻ xem băng hình các bài hát về 1 số loại cây 

-Cho trẻ làm quen bài hát “Lý cây xanh” 

-Vệ sinh nhóm lớp - Nêu gương cuối tuần 

-chơi theo ý thích 



 
CHỦ ĐỀ: Tết và Mùa xuân- Ngày 8/3 

Thực hiện 5 tuần từ ngày 26/01/2026 đến ngày 13/03/2026 

  MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

I. Lĩnh vực phát triển vận động 

MT1: Thực hiện được các động 

tác trong bài tập thể dục: hít 

thở, tay, lưng, bụng và chân 

Động tác phát triển các nhóm 

cơ và hô hấp 

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra 

- Tay: giơ cao, đưa ra phía 

trước, đưa sang ngang, đưa ra 

sau kết hợp với lắc bàn tay 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về 

phía trước, nghiêng người 

sang 2 bên, vặn người sang 2 

bên 

- Chân: ngồi xuống, đứng lên, 

co duỗi từng chân 

- Thể dục sáng tập theo bài “ Sắp 

đến tết rồi”, “cây cao cỏ thấp” 

 

- MT2: Trẻ giữ được thăng bằng 

trong vận động đi kết hợp với 

chạy 

 

- Đi kết hợp với chạy  

- Đi trong đường hẹp 

- Chơi tập có chủ định :  

+ Phát triển thể chất  

Thể dục 

- Đi kết hợp với chạy 

+ TCVĐ: Gieo hạt 

- Đi trong đường hẹp 

TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

MT3. Trẻ biết thể hiện sức 

mạnh của cơ bắp trong vận 

động tung bóng cùng cô 

+ Tung bóng cùng cô - Chơi tập có chủ định :  

+ Phát triển thể chất  

Thể dục 

+ Tung bóng cùng cô 

-TCVĐ: Lăn bóng 

MT4. Phối hợp tay chân, cơ thể 

trong khibò trườn qua vật cản 

-Tập bò, trườn 

- Bò trườn qua vật cản 

- Bò theo đường gấp khúc 

- Chơi tập có chủ định :  

+ Phát triển thể chất  

Thể dục: 

- Bò trườn qua vật cản 

TCVĐ: Bóng tròn to 

- Thể dục: - Bò theo đường gấp 

khúc 

TCVĐ: Dung dăng dung dẻ 

MT5. Trẻ thực hiện phối hợp 

vận động tay - chân khi nhún, 

bật.  

 

- Tập nhún bật 

+ Bật tại chỗ 

 

- Chơi tập có chủ định :  

+ Phát triển thể chất  

+ Bật tại chỗ 

TCVĐ: Ném bóng vào rổ 

MT6. Trẻ phối hợp được vận 

động cổ tay, bàn tay, ngón tay. 

Phối hợp được cử động bàn tay, 

ngón tay và phối hợp tay- mắt 

- Xoa tay, chạm các đầu ngón 

tay với nhau, rót, nhào, khuấy, 

đảo, vò xé 

- Đóng cọc bàn gỗ 

-Chơi tập có chủ định : 

+ Phát triển chất 

-Hoạt động với đồ vật “ Xâu vòng 

hoa lá” 



trong các hoạt động: nhào, vẽ, 

xâu  

- nhón nhặt đồ vật 

- Tập xâu vòng hoa lá, luồn 

dây, cài, cởi cúc, buộc dây 

- Chắp ghép hình 

- Chồng xếp 6-8 khối 

- Tập cầm bút tô, vẽ 

- Lật mở trang sách 

- Xếp bệ bình hoa 

-Chơi góc: Cho trẻ xâu vòng  

 

 

 

 

 

 

b, giáo dục dinh dưỡng sức khỏe 

MT7. Cân nặng và chiều cao 

phát triển bình thường theo lứa 

tuổi  

Cụ thể:  

Trẻ trai: Cân nặng: 11,3kg – 

18,3kg 

             Chiều cao: 88,7 – 103,5 

cm 

Trẻ gái: Cân nặng: 10,8 – 

18,1kg                                                                                                        

             Chiều cao: 87,4 – 

102,7cm 

- Làm quen với chế độ ăn cơm 

và các loại thức ăn khác nhau 

- Tập luyện nề nếp thói quen 

tốt trong ăn uống 

- Luyện thói quen ngủ 1 giấc 

ngủ trưa 

- Luyện một số thói quen tốt 

trong sinh hoạt: ăn chín, uống 

chín, rửa tay trước khi ăn, lau 

mặt, lau miệng, uống nước sau 

khi ăn, vứt rác đúng nơi qui 

định 

 

 

 Dạy trẻ bỏ rác đúng quy định 

- Giờ ăn: Yêu cầu trẻ có một số 

kỹ năng khi ăn và biết một số 

văn minh trong ăn uống 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giờ ngủ: Yêu cầu trẻ ngoan 

trong giờ ngủ và biết một số kỹ 

năng khi ngủ 

- Chơi tập có chủ định: Dạy kỹ 

năng sống “ Dạy trẻ bỏ rác đúng 

quy định” 

MT8. Trẻ  có một số nề nếp, 

thói quen tốt trong sinh hoạt: 

thích nghi với chế độ ăn cơm 

với các loại thức ăn khác nhau, 

ngủ một giấc ngủ trưa 

II. Phát triển nhận thức 

MT13. Sờ nắn, nhìn, nghe, 

ngửi, nếm để nhận biết đặc 

điểm của các các loại rau, hoa, 

quả. 

- Khám phá bắp ngô 

- Hoa hồng , hoa cúc 

- Qủa chuối , quả cam 

- Một số cây xanh  

 

 

- Chơi tập có chủ định :   

+ Phát triển nhận thức : Nhận biết 

tập nói. 

- Qủa chuối , quả cam 

- Một số loại cây xanh 

- Hoạt động chơi: Yêu cầu trẻ biết 

nhận biết các đặc điêm của đối 

tượng 

MT17.Trẻ nói được tên và  một 

vài đặc điểm nổi bật của các 

loại cây xanh quen thuộc 

- Quan sát một số loại cây 

xanh quen thuộc: 

- Khám phá bắp ngô 

- Hoa hồng , hoa cúc 

- Qủa chuối , quả cam 

- Một số cây xanh  

 

 

 

-Chơi tập có chủ định: + Phát 

triển nhận thức : Nhận biết tập 

nói. 

- Hoa hồng , hoa cúc 

- Một số cây xanh 

Trò chuyện sáng Unis: Một số 

loại quả. 



MT 18. Trẻ biết và nói được 

một số ngày lề hội trong năm: 

Tết nguyên đán 

- Tết nguyên đán 

- Mùa xuân của bé 

- Ngày 8/3 

-Chơi tập có chủ định: + Phát 

triển nhận thức : Nhận biết tập 

nói. 

- Trò chuyện sáng Unis: Tết 

nguyên đán 

- Mùa xuân của bé 

- Ngày 8/3 

MT19. Chỉ và nói được tên 

hoặc lấy cất đồ dùng đồ chơi 

màu đỏ, vàng, xanh theo yêu 

cầu 

- Nhận biết phân biệt  màu đỏ, 

vàng, xanh 

-Chơi tập có chủ định: + Phát 

triển nhận thức : Nhận biết phân 

biệt: Màu xanh , màu đỏ, màu 

vàng. 

 

III. Phát triển ngôn ngữ 

MT21.Thực hiện được nhiệm 

vụ gồm 2-3 hành động 

 

- Nghe và thực hiện các yêu 

cầu bằng lời nói 

- Lắng nghe khi người lớn đọc 

sách 

- Xem tranh và gọi tên các 

nhân vật, sự vật, hành động 

gần gũi trong tranh 

-Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Yêu 

cầu trẻ thực hiện 2 – 3 hành động 

khi cô yêu cầu 

MT22. Trẻ trả lời các câu hỏi  

như: Ai đây? Cái gì đây? Để 

làm gì? Thế nào? ... 

 

- Nghe các câu hỏi: “ Cái gì”, “ 

làm gì”, “để làm gì”, “ Ở đâu”, 

“ Như thế nào” 

- Trả lời và đặt câu hỏi: “ Cái 

gì”, “ làm gì”, “để làm gì”, “ Ở 

đâu”, “ thế nào”, “ Tại sao”.. 

- Hoạt động mọi lúc nơi: Yêu cầu 

trẻ biết trả lời các câu hỏi của cô 

MT23. Hiểu nội dung truyện 

ngắn đơn giản: Trả lời các câu 

hỏi về tên truyện, tên và hành 

động của các nhân vật 

 

Truyện – Mùa xuân đã về 

, cây táo ( Chế Thùy Như) 

 

- Chơi tập có chủ định:  

 Phát triển ngôn ngữ : Truyện 

Truyện – Mùa xuân đã về 

, cây táo ( Chế Thùy Như), Quả 

thị 

MT25. Đọc được bài thơ, ca 

dao, đồng dao với sự giúp đỡ của 

cô giáo 

- Thơ : Mưa xuân, 

Dán hoa tặng mẹ 

- Chơi tập có chủ định :  Phát triển 

ngôn ngữ :Thơ : Mưa xuân, Dán 

hoa tặng mẹ, 

MT27. Sử dụng lời nói với các 

mục đích khác nhau: Chào hỏi, 

trò chuyện, bày tỏ nhu cầu của 

bản thân, hỏi về các vấn đề 

quan tâm như cây gì?.... 

- Sử dụng các từ chỉ loại cây 

xanh 

 

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: 

Yêu cầu trẻ biêt nói các câu đơn 

IV. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội thẩm mỹ 

MT31.Trẻ biết biểu lộ sự thích 

giao tiếp với người khác bằng cử 

chỉ, lời nói 

- Giao tiếp với những người 

xung quanh 

- Hoạt động giao lưu xúc cảm: 

Yêu cầu trẻ biết biểu lộ tình cảm 

của mình qua cử chỉ, lời nói 



MT32.Trẻ  nhận biết, biểu lộ 

được trạng thái cảm xúc: vui, 

buồn, sỡ,hãi qua nét mặt, cử chỉ 

- Nhận biết và thể hiện một số 

trạng thái cảm xúc: vui, buồn, 

tức giận 

- Hoạt động giao lưu xúc cảm: 

Yêu cầu trẻ biết thể hiện cảm xúc 

: vui, buồn, tức , giận qua nét mặt, 

cử chỉ 

MT34. Trẻ biết thể hiện một số 

hành vi xã hội đơn giản qua trò 

chơi. Trẻ biết chào hỏi, cảm ơn. 

-Thực hiện một số hành vi xã 

hội đơn giản qua trò chơi giả 

bộ (trò chơi bế em, khuấy bột 

cho em bé, nghe điện thoại...).  

- Tập sử dụng đồ dùng đồ chơi 

- Hoạt động chơi: Trẻ biết thể 

hiện các hành vi xã hội qua các 

trò chơi 

MT36. Trẻ biết chơi thân thiện 

cạnh trẻ khác. 

- Chơi thân thiện với bạn : 

chơi cạnh bạn, không tranh 

giành đồ chơi với bạn 

- Hoạt động chơi: Trẻ biết chơi 

cạnh bạn, không tranh giành đồ 

chơi với bạn 

MT37.Thực hiện được một số 

yêu cầu của người lớn 

- Thực hiện một số quy định 

đơn giản trong sinh hoạt ở 

nhóm, lớp: Xếp hàng, chờ đến 

lượt. Để đồ chơi đúng nơi quy 

định. 

- Thực hiện yêu cầu đơn giản 

của giáo viên 

- Hoạt động vệ sinh: Trẻ biết xếp 

hàng chờ đến lượt đi vệ sinh. 

MT38. Trẻ biết hát và vận động 

đơn giản theo một vài bài hát, 

bản nhạc quen thuộc.Trẻ thích 

nghe bài hát, bản nhạc nghe âm 

thanh các nhạc cụ.quen thuộc. 

+ Dạy Hát và vận động theo 

nhạc 

- Sắp đến tết rồi, lý cây xanh, bé 

và hoa 

+ Biểu diễn cuối chủ đề 

+ Nghe hát:  

- Cây trúc xinh ( Dân ca Quan 

họ Bắc Ninh, em thêm một 

tuổi, quà 8/3 

+ Trò chơi âm nhạc: + Trò 

chơi : - Ai nhanh nhất, tai ai 

tinh, Giọng hát to – giọng hát 

nhỏ, Ai đoán giỏi. 

- Chơi tập có chủ định: 

Phát triển tình cảm , xã hội – 

thẩm mỹ: Âm nhạc 

Dạy hát : Sắp đến tết rồi, Bé và 

hoa, Quả. 

VĐTN: Lá xanh, Lý Cây xanh. 

Nghe hát: Cây trúc xinh, Em 

thêm một tuổi, Quà 8/3 

- Hoạt động chơi: Trẻ biết hát, 

vận động theo nhạc các bài hát 

trong chủ đề  

TCAN: Ai nhanh nhất, tai ai tinh, 

Giọng hát to – giọng hát nhỏ, Ai 

đoán giỏi. 

MT39. Trẻ thích tô màu, vẽ, 

nặn, xé, xếp hình, xem tranh( 

cầm bút di màu, vẽ nguệch 

ngoạc) 

- Vẽ hoa tặng cô giáo 

- Tô màu bánh chưng 

- Vẽ mưa mùa xuân 

- Tô màu quả táo 

 

- Chơi tập có chủ định:  

+ Tạo hình: 

- Vẽ hoa tặng cô giáo 

- Tô màu bánh chưng 

- Tô màu quả táo 

- Vẽ mưa mùa xuân 

- Hoạt động chơi : Trẻ biết tô 

màu, dán , nặn ... qua giờ chơi 

góc và hoạt động chiều 
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CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI HOA 

( Thực hiện từ ngày 26 / 01/ 2026 – 30/ 01 / 2026) 

  

 Thứ thứ Thứ 2 

26/01/2026 

Thứ 3 

27/01/2026 

Thứ 4 

28/01/2026 

Thứ 5 

29/01/2026 

Thứ 6 

30/01/2026 

 

Đón trẻ :  

- Cô niềm nở với phụ huynh , với trẻ , trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ . 

- Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm . 

Chơi tự chọn :- Trẻ chơi ở các góc chơi và trò chơi trẻ thích . 

Thể dục sáng : - Bài tập : “ Bé và hoa” . 

Điểm danh : - Cô gọi tên trẻ theo sổ gọi tên . 

Chơi tập có 

chủ định . 

PTTC 

VĐCB : Đi 

trong đường 

hẹp. 
TCVĐ : Mèo 

và chim sẻ. 

PTNT 

NBTN : 

Hoa hồng , 

Hoa cúc . 

 

PTTC – XH 

HĐVĐV : 

Xếp bệ bình 

hoa . 

Dạy kỹ năng 

sống 

“Dạy trẻ bỏ rác 

đúng quy định” 

PTTC -  XH 

DH : “ Bé và 

Hoa”( TT ) 

NH : “ Lý cây 

bông”( KH ) 

  

Dạo chơi 

ngoài trời . 

- Hoạt động có mục đích : Hoa Cúc , Hoa dâm bụt, Hoạt động giao lưu trò chơi vận 

động “ Lăn bóng” , Hoa đồng tiền , Hoa hồng 

- Trò chơi vận động : Gieo hạt , Lộn cầu vồng , Bóng bay xanh , Hái hoa … 

- Chơi tự chọn : Cô bao quát trẻ . 

 

Chơi ,hoạt 

động ở các  

góc. 

- Góc HĐVĐV : Xâu vòng hoa lá , Tháo lắp vòng , xem tranh một số loại hoa  .... 

- Góc thao tác vai : nấu ăn , bế em , cho em ăn , ru em ngủ . 

- Góc vận động : chơi với vòng , bóng , chơi trò chơi vận động . 

Ăn ngủ - Cô rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn ăn . 

- Cô cho trẻ lấy gối của trẻ . 

Chơi tập 

buổi chiều . 

Làm quen : Hoa hồng , Hoa cúc . 

Trẻ chơi ở các góc . 

Sinh hoạt chuyên môn  

Làm Quen bài hát “ Bé và hoa” 

Chơi theo ý thích 

Vệ sinh – Nêu gương cuối tuần  
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CHỦ ĐỀ : MỘT SỐ LOẠI QUẢ 

( Thực hiện 1 tuần từ ngày 02 /02/2026 - 06/ 02/2026 ) 

 

Thứ tự 

 

Nội Dung 

Thứ 2 

02 /02/2026 

Thứ 3 

03/02/2026 

Thứ 4 

04/02/2026 

Thứ 5 

05/02/2026 

Thứ 6 

06/02/2026 

 

Đón trẻ :  

- Cô niềm nở với phụ huynh , với trẻ , trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ . 

- Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm . 

Chơi tự chọn :- Trẻ chơi ở các góc chơi và trò chơi trẻ thích . 

Thể dục sáng : - Bài tập : “ Bé và hoa” . 

Điểm danh : - Cô gọi tên trẻ theo sổ gọi tên . 

Chơi tập có 

chủ định 

PTTC 

VĐCB :Bò 

theo đường 

gấp khúc 

TCVĐ : Dung 

dăng dung dẻ 

PTNT 

Trò chuyện 

sáng: 

Các loại quả. 

PTTCXH - 

TM 

Tạo hình: Tô 

màu quả táo 

PTNN  

Truyện : “ Quả 

Thị ” 

 

PTTCXH-TM 

Dạy Hát : Quả 

TCAN : Ai đoán 

giỏi 

Dạo chơi 

ngoài trời . 

- Quan sát có mục đích : Quả ổi , Cây khế  , Hoạt động giao lưu trò chơi vận động “ 

Chi chi chành chành” , Quả xoài , Quả táo 

- Trò chơi vận động : Lộn cầu vồng , Gieo hạt , Bóng tròn to , bóng bay xanh 

- Chơi tự chọn : Cô bao quát trẻ . 

 

Chơi , hoạt 

động ở các góc 

. 

- Góc HĐVĐV : Xâu vòng bằng hoa , lá , xếp hàng rào , Xếp các loại quả.... 

- Góc thao tác vai : nấu ăn , bế em , cho em ăn , ru em ngủ . 

- Góc vận động : chơi với vòng , bóng , chơi trò chơi vận động . 

Ăn ngủ - Cô rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn ăn . 

- Cô cho trẻ lấy gối của trẻ . 

Chơi tập buổi 

chiều . 

Hướng dẫn trò chơi “ Bong bóng xà phòng ” 

Trẻ chơi ở các góc 

Làm quen bài  Truyện : “  Quả Thị ” 

Làm quen bài hát “ Quả”  

Chơi theo ý thích 

Vệ sinh – Nêu gương cuối tuần 
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CHỦ ĐỀ : Bé vui đón tết 

( Thực hiện 1 tuần từ ngày 09/ 02 /2026 – 13/ 02 /2026 ) 

 

Thứ tự 

 

Nội Dung 

Thứ 2 

09/02/2026 

Thứ 3 

10/02/2026 

Thứ 4 

11/02/2026 

Thứ 5 

12/02/2026 

Thứ 6 

13/02/2026 

Đón trẻ :  

- Cô niềm nở với phụ huynh , với trẻ , trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ . 

- Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm . 

Chơi tự chọn :- Trẻ chơi ở các góc chơi và trò chơi trẻ thích . 

Thể dục sáng : - Tập theo bài hát : “ Sắp đến tết rồi” . 

Điểm danh :  

Chơi tập có 

chủ định 

PTTC 

VĐCB : Bật 

tại chỗ 

TCVĐ : Ném 

bóng vào rổ . 

PTNT 

Trò chuyện 

sáng 

Tết nguyên 

đán 

 

PTNT 

Tô màu bánh 

chưng 

( Trang 15 ) 

PTNN  

Truyện  : “ 

Mùa xuân đã 

về ” 

PTTC -  XH 

DH : “ Sắp đến tết 

rồi ”( TT) 

Nghe hát : “ Thêm 

một tuổi ”  

( KH ) 

Dạo chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích : Cây hoa đá , Cây hành , Hoạt động giao lưu trò chơi vận 

động “Trời nắng, trời mưa” , Cây hoa mười giờ , Cây nha đam 

- Trò chơi vận động :  Bóng bay xanh , Bóng tròn to , Gieo hạt , Trời nắng trời mưa … 

- Chơi tự chọn : Cô bao quát trẻ . 

 

Chơi , hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc HĐVĐV : Tháo lắp vòng , xem tranh về ngày tết , Xếp đường đi .... 

- Góc thao tác vai : Nấu ăn , bế em , cho em ăn , ru em ngủ 

- Góc vận động : chơi với vòng , bóng , gậy . 

Ăn ngủ - Cô rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn ăn . 

- Cô cho trẻ lấy gối của trẻ . 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Hướng dẫn trò chơi trò chơi : “ Đuổi bóng ” 

- Trẻ chơi ở các góc 

- Làm quen truyện : “ Mùa xuân đã về ” 

- Làm quen bài hát “ Sắp đến tết rồi” 

Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh – Nêu gương cuối tuần 
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CHỦ ĐỀ : Mùa xuân của bé 

( Thực hiện từ ngày  23/ 02 /2026 – 27/ 02 /2026) 

 

Thứ tự 

 

Nội Dung 

Thứ 2 

23/02/2026 

Thứ 3 

24/02/2026 

Thứ 4 

25/02/2026 

Thứ 5 

26/02/2026 

Thứ 6 

27/02/2026 

Đón trẻ :  

- Cô niềm nở với phụ huynh , với trẻ , trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ . 

- Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm . 

Chơi tự chọn :- Trẻ chơi ở các góc chơi và trò chơi trẻ thích . 

Thể dục sáng : - Bài tập : “ Cây cao cây thấp” . 

Điểm danh :  

Chơi tập có 

chủ định 

PTTC 

VĐCB : Tung 

bóng cùng cô                           

TCVĐ : Lăn 

bóng 

 

PTNT 

NBTN: 

Trò chuyện về 

Mùa xuân 

PTTC – XH 

Tạo hình : Vẽ 

mưa xuân 

PTNN  

Thơ  : “ Mưa 

xuân ” 

PTTC -  XH 

VĐTN : “Lá 

xanh ” ( TT ) 

TC : “ Giọng 

hát to giọng 

hát nhỏ” ( KH 

) 

Dạo chơi 

ngoài trời . 

- Hoạt động có mục đích : Cây hoa tím , Cây đào , Hoạt động giao lưu trò chơi gian “ 

Kéo cưa lừa xẻ ”, Hoa hồng , Thời tiết … 

- Trò chơi vận động : Gieo hạt , Hái hoa  , gieo hạt , Trời nắng trời mưa… 

- Chơi tự chọn : Cô bao quát trẻ . 

 

Chơi , hoạt 

động ở các 

góc . 

- Góc HĐVĐV : Tháo lắp vòng , xem tranh về cảnh vật và các hoạt động về mùa xuân 

.... 

- Góc thao tác vai : Nấu ăn , bế em , cho em ăn . 

- Góc vận động : chơi với vòng , bóng , chơi trò chơi vận động . 

Ăn ngủ - Cô rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn ăn . 

- Cô cho trẻ lấy gối của trẻ . 

Chơi tập 

buổi chiều . 

- Hướng dẫn trò chơi “ Cắp cua” 

- Dạy kỹ năng sống: Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định 

- Làm quen bài thơ : “ Mưa xuân” 

- Làm quen bài hát : “ Lá xanh” 

Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh nêu gương cuối tuần 
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CHỦ ĐỀ : NGÀY VUI 8 / 3 

( Thực hiện 1 tuần từ  ngày 02/ 03 – 06 /03 / 2026 )  

 

Thứ tự 

 

Nội Dung 

Thứ 2 

02/ 03/2026 

Thứ 3 

 03/ 03/2026 

Thứ 4 

04/ 03/2026 

Thứ 5 

05/03/2026 

Thứ 6 

06/ 03/2026 

 

Đón trẻ :  

- Cô niềm nở với phụ huynh , với trẻ , trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ . 

- Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm . 

Chơi tự chọn :- Trẻ chơi ở các góc chơi và trò chơi trẻ thích . 

Thể dục sáng : - Bài tập : “ Cây cao – Cỏ thấp ” . 

Điểm danh : - Cô gọi tên trẻ theo sổ gọi tên . 

Chơi tập có chủ 

định 

PTTC 

VĐCB: Bò 

trườn qua vật 

cản 

TCVĐ: Bóng 

tròn to. 

PTNT 

NBTN : 

Ngày vui 8 / 

3 

PTNN  

Thơ  : “ Dán 

hoa tặng mẹ ”( 

Khải Minh ) 

PTTCXH 

Tạo hình: Vẽ 

hoa tặng cô 

giáo 

PTTC -  XH 

Âm nhạc:  

VĐTN: "Lý 

cây xanh” (TT) 

Nghe hát: Ngày 

8/3 (KH) 

Dạo chơi ngoài 

trời . 

- Hoạt động có mục đích : Hoa hồng   , Thời tiết ,Hoạt động giao lưu trò chơi dân 

gian : Dung dăng dung dẻ , Lọ hoa , Hộp quà … 

- Trò chơi vận động : Bóng tròn to , Trời nắng trời mưa , Ngửi hoa , Hái hoa… 

- Chơi tự chọn : Cô bao quát trẻ . 

 

Chơi hoạt động 

ở các góc 

Góc thao tác vai : Nấu ăn , bế em , cho em ăn . 

Góc HĐVĐV :  Lồng hộp , Tháo lắp vòng , Xem tranh ảnh tặng quà cho cô giáo , 

tặng quà cho mẹ . 

Góc vận động : Chơi với vòng , bóng , gậy , chơi trò chơi vận động . 

Ăn ngủ - Cô rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn ăn . 

- Cô cho trẻ lấy gối của trẻ . 

Chơi tập buổi 

chiều . 

- Làm quà 8 / 3 

- Làm quen bài thơ : “Dán hoa tặng mẹ” 

- Sinh hoạt chuyên môn 

- Làm quen bài hát “ Quà 8 / 3 ” 

Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh – Nêu gương cuối tuần 
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CHỦ ĐỀ NHÁNH : EM YÊU CÂY XANH  

( Thực hiện 1 tuần từ ngày 16/ 03 /2026– 20/ 03 /2026) 

 

Thứ tự 

 

Nội Dung 

Thứ 2 

09/ 03/ 2026 

Thứ 3 

10/03/2026 

Thứ 4 

11/03/2026 

Thứ 5 

12/03/ 2026 

Thứ 6 

13/03/ 2026 

 

Đón trẻ :  

- Cô niềm nở với phụ huynh , với trẻ , trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ . 

- Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm . 

Chơi tự chọn :- Trẻ chơi ở các góc chơi và trò chơi trẻ thích . 

Thể dục sáng : - Bài tập : “ Cây cao cây thấp” . 

Điểm danh : - Cô gọi tên trẻ theo sổ gọi tên . 

Chơi tập có 

chơi tập  

PTTC 

Đi kết hợp với 

chạy 

TCVĐ : Gieo 

hạt 

PTNT 

NBTN: Một 

số cây xanh 

PTNT: 

NPPB: Màu 

xanh, màu 

đỏ, màu 

vàng 

 

PTNN  

Truyện  : “ 

Cây Táo” 

PTTCXH – TM 

Biểu diễn cuối chủ đề    

VĐTN: Sắp đến tết rồi ( 

TT )                                                                                                      

Thơ : Hoa kết trái, Quả 

thị                                             

Nghe hát : Lý cây bông , 

Quà 8 / 3 

Dạo chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích : Cây xoài ,  Cây dạn dạn ,Hoạt động giao lưu trò chơi vận 

động “ Trời nắng trời mưa” , Cây vú sữa . 

- Trò chơi vận động : Bóng tròn to , gieo hạt , Lộn cầu vồng , bóng bay xanh , Hái quả  

- Chơi tự chọn : Cô bao quát trẻ . 

Chơi , hoạt 

động ở các  

góc 

- Góc HĐVĐV : Tháo lắp vòng, Xâu vòng hoa lá , xem tranh , Sách về một số cây 

xanh .... 

- Góc thao tác vai : nấu ăn , bế em , cho em ăn , ru em ngủ . 

- Góc vận động : chơi với vòng , bóng , chơi trò chơi vận động . 

Ăn , Ngủ - Cô rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn ăn . 

- Cô cho trẻ lấy gối của trẻ . 

Chơi tập 

buổi chiều . 

- Hướng dẫn trò chơi “ Phi ngựa ” 

- Trẻ chơi ở các góc . 

- Làm quen truyện : “Cây táo” 

- Làm quen bài hát “ Lý cây xanh” 

-Vệ sinh nhóm lớp - Nêu gương cuối tuần 

Chơi theo ý thích 

                                      

            NGƯỜI TỔNG HỢP 

                   

       
                    

                     Cao Thị Triển 

P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                         Võ Thị Quế 

 

 


